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          Dự thảo lần 1
BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước 

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Căn cước (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật Chính phủ trình). Đã có 151 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu (trong đó có 130 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ, 17 ý kiến phát biểu và 04 ý kiến tranh luận tại Hội trường). Đa số ý kiến ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Luật; đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật và góp ý nhiều vấn đề cụ thể.

Trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (sau đây gọi là dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý). Tại phiên họp thứ 25, tháng 8/2023, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến ĐBQH và chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật gửi xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan.
UBTVQH xin báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:

1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 

Nhiều ý kiến nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ; có ý kiến đề nghị làm rõ tính cấp thiết và làm rõ mục đích sửa đổi Luật.

UBTVQH cho rằng, việc sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước nhằm tạo bước đột phát về chuyển đổi số ở nước ta, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư
; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân như: quy định về khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ Căn cước; bổ sung một số trường thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; quy định về căn cước điện tử (hiện nay đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, văn bản dưới luật…).
Mặt khác, việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước để đem lại nhiều lợi ích cho người dân là yêu cầu cấp thiết, cần được ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng chuyển đổi số quốc gia ở nước ta. 

Vì vậy, UBTVQH nhất trí với đa số ý kiến ĐBQH về sự cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân năm 2014 để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, góp phần tạo bước đột phá về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số ở nước ta.

2. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật 

2.1. Về tên gọi của dự thảo Luật: Qua thảo luận của ĐBQH còn có 02 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất đồng ý đổi tên luật thành Luật Căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.

Việc sử dụng tên gọi này có những ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm: Thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách đã được Chính phủ đề xuất khi đề nghị bổ sung dự án Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 
Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật được xây dựng dựa trên cơ sở 04 chính sách
, trong đó có chính sách bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Đây là vấn đề có tính lịch sử, đã tồn tại lâu nay ở nước ta, đến nay chưa có bất kỳ văn bản luật nào giải quyết cơ bản, đầy đủ vấn đề này. Thực tế, đây là một bộ phận không tách rời của dân tộc ta và cần được Nhà nước, xã hội thừa nhận. Theo quy định của công ước quốc tế về quyền con người (Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948) và quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người thì họ phải được hưởng các quyền cơ bản, mà phần nhiều trong số họ là những người yếu thế, dễ bị tổn thương (người di cư, không có nhà ở, không có công ăn việc làm, con cái không được đi học, cuộc sống bấp bênh, tạm bợ “nay đây mai đó”, người dân tộc thiểu số, người nghèo, người sinh sống trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa…). Đến nay, trải qua nhiều thế hệ không được cấp giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong việc thực hiện các quyền cơ bản của con người, khó tiếp cận được với sự phát triển của xã hội hiện tại, rất vất vả để có thể tồn tại, cuộc sống và sinh hoạt vô cùng khó khăn và cực khổ. Tuy nhiên, bản thân họ, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước đều không có giấy tờ để chứng minh về nhân thân và lai lịch nên cơ quan nhà nước chưa xác định được quốc tịch đối với những người này và họ cũng chưa đủ điều kiện để được nhập Quốc tịch Việt Nam hoặc cấp thẻ thường trú, tạm trú theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay mới nắm sơ bộ có khoảng hơn 31.000 người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, trong đó có 775 trường hợp là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa xác định được quốc tịch, hơn 11.000 trường hợp không xác định được quốc tịch; thực tế gây ra rất nhiều khó khăn trong quản lý đối với đối tượng này, nhất là trong vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự khi họ vi phạm pháp luật
.

Việc sử dụng tên Luật Căn cước thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước là nhằm mục đích định danh, xác định rõ danh tính của con người, phân biệt cá nhân này với cá nhân khác cũng như để quản lý xã hội một cách đầy đủ, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý căn cước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là phải quản lý đối với toàn xã hội, hướng đến mọi người dân sinh sống tại Việt Nam; bảo đảm các quyền của con người, quyền công dân đã được Hiến định. Việc lược bỏ cụm từ “công dân” trong tên Luật không tác động đến yếu tố chủ quyền quốc gia, vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân. Nội dung Luật Căn cước cũng đã quy định phân biệt việc cấp căn cước cho công dân Việt Nam và những người chưa có đầy đủ các quyền của công dân Việt Nam. 
Qua rà soát, Chính phủ đã có quy định về chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 46 về việc thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng; các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này. Vì vậy, việc điều chỉnh tên luật như Chính phủ trình không tác động đến các luật khác.
Hạn chế: 
Việc thay đổi tên Luật gắn với việc thay đổi tên gọi của thẻ căn cước công dân sẽ tác động đến tâm lý một bộ phận người dân, lo ngại sẽ phải thay đổi thẻ căn cước công dân, thay đổi các thủ tục hành chính sử dụng thẻ căn cước công dân hiện nay, sẽ tạo tâm lý lo ngại có thể gây xáo trộn trong hệ thống pháp luật, không bảo đảm sự ổn định của chính sách; lo ngại dẫn đến lãng phí ngân sách, lãng phí chi phí xã hội khi phải thay đổi các giấy tờ liên quan. 
Tên gọi Luật Căn cước tuy phù hợp với việc bổ sung đối tượng áp dụng của Luật là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng lại tác động đến đại đa số công dân Việt Nam hiện đang được cấp và sử dụng thẻ căn cước công dân.
 - Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ tên luật là Luật Căn cước công dân.
Việc sử dụng tên gọi này có ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm: Tên “Luật Căn cước công dân” đã áp dụng ổn định với hơn 90 triệu công dân Việt Nam. Việc bổ sung đối tượng áp dụng và quy định điều chỉnh đối với việc quản lý và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam như Chính phủ trình là cần thiết, tuy nhiên, việc đổi tên Luật thành Luật Căn cước là chưa phù hợp, vì theo báo cáo của Chính phủ, chính sách này chỉ điều chỉnh đối với trên 31.000 người gốc Việt Nam, chiếm khoảng 0,031% tổng dân số Việt Nam, đây là con số khá ít so với tổng dân số Việt Nam. Ngoài ra, việc giữ tên gọi Luật Căn cước công dân giữ ổn định các quy định của pháp luật hiện hành, các loại giấy tờ, thủ tục hành chính, dân sự, không tác động đến tâm lý của một bộ phận người dân; phù hợp với tên gọi Chính phủ trình khi đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật và phù hợp với Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 của UBTVQH về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Sử dụng tên gọi Luật Căn cước công dân gắn với giữ tên gọi thẻ căn cước công dân có ý nghĩa thiêng liêng với người được cấp thẻ, thể hiện địa vị pháp lý là công dân Việt Nam với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

Hạn chế: Thể hiện không được đầy đủ chính sách sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật này, chưa bảo đảm phù hợp, bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung dự thảo Luật; có thể gây nhầm lẫn Luật này chỉ quản lý căn cước đối với công dân Việt Nam, làm thu hẹp yêu cầu trong quản lý căn cước ở nước ta, không bảo đảm được yêu cầu quản lý căn cước đối với toàn bộ người dân sinh sống tại Việt Nam để bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật.

UBTVQH nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và cho rằng: Việc đổi tên Luật thành Luật Căn cước sẽ bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, phù hợp với các chính sách dự kiến đề xuất bổ sung khi lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; phản ánh đúng, đủ bản chất căn cước, căn cước điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý căn cước cả về trước mắt cũng như lâu dài, phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý công dân, bảo vệ con người. Ngoài ra, qua rà soát hệ thống pháp luật thì việc thay đổi tên luật thành Luật Căn cước không phát sinh việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết khác của Quốc hội, theo đó, không có tác động xáo trộn, thay đổi về mặt pháp luật. Tuy nhiên, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng để xã hội, nhân dân hiểu hơn các quy định mới của dự án Luật và mục đích, ý nghĩa của các quy định này để tạo sự đồng thuận cao khi Luật này ban hành.

Đây là nội dung các vị ĐBQH vẫn còn có các ý kiến khác nhau, vì vậy, UBTVQH đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục cho ý kiến để lựa chọn quyết định về tên gọi của dự thảo Luật.
2.2. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với căn cước điện tử 
Một số ý kiến băn khoăn về sự cần thiết cấp và quản lý căn cước điện tử; đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn để kiểm chứng hiệu quả áp dụng quy định căn cước điện tử trong dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý nhà nước, hướng tới mục tiêu năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm 70 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, thì việc bổ sung chính sách điều chỉnh đối với căn cước điện tử, danh tính điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh điện tử và xác thực điện tử là cần thiết.

UBTVQH cũng cho rằng, Việt Nam đang tiệm cận đến xã hội số, việc định danh, xác thực con người cụ thể trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. 
Qua khảo sát thực tế của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay Bộ Công an đã triển khai thu nhận được 58,1 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, đã cấp được 53,2 triệu tài khoản (trong đó, đã có 36,5 triệu tài khoản kích hoạt thành công). Nước ta đang có hơn 140 triệu thuê bao điện thoại được đăng ký và hoạt động trên toàn quốc, trong đó thuê bao di động chiếm 93,3%. Hệ thống Internet đã phủ sóng trên 99,7% số thôn trên toàn quốc. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới tất cả các xã, phường, thị trấn, trường học, 91% thôn bản. Vùng phủ sóng 3G/4G đã lên tới 95% dân số, đưa Việt Nam tiệm cận mức phổ cập Internet cao nhất, tương đương với những quốc gia phát triển. Như vậy, việc luật hóa để nâng cao giá trị pháp lý của căn cước điện tử là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi. 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ các quy định về căn cước điện tử như dự thảo Luật Chính phủ trình.
2.3. Về đối tượng áp dụng của dự thảo Luật đối với cơ quan, tổ chức

Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức là không phù hợp.

UBTVQH cho rằng, tuy dự thảo Luật quy định về quản lý căn cước đối với cá nhân (công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam), nhưng trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, quản lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu chuyên ngành đều có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Vì vậy, dự thảo Luật quy định áp dụng đối với đối tượng cơ quan, tổ chức có liên quan là phù hợp. 

3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định giải thích tập trung vào nội hàm khái niệm để bảo đảm giải thích rõ hơn, cụ thể, chính xác và dễ hiểu hơn. Ý kiến khác đề nghị bổ sung giải thích các cụm từ “số định danh cá nhân”, “định danh điện tử”, “Người gốc Việt Nam”; “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”, “kết nối”, “chia sẻ”, “tích hợp”.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý nội dung giải thích các từ ngữ; đồng thời bổ sung giải thích một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều có nội dung liên quan
 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Đối với một số thuật ngữ như “Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”, “kết nối”, “chia sẻ” là những thuật ngữ chuyên ngành đã được giải thích ở pháp luật chuyên ngành hoặc là những thuật ngữ dễ hiểu, đã được dùng phổ biến, thường xuyên trong nhiều văn bản. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung giải thích đối với các thuật ngữ nêu trên. 

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “giấy chứng nhận căn cước” bằng “giấy chứng nhận nhân thân” tại khoản 10.
UBTVQH cho rằng, quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam nhằm xác định danh tính của một cá nhân cụ thể gắn với các đặc điểm về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch, trong đó thông tin quan trọng nhất là thông tin nhân dạng để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Việc sử dụng tên gọi “Giấy chứng nhận căn cước” nhằm thể hiện đầy đủ nội hàm các thông tin được thể hiện trong giấy tờ cấp cho người gốc Việt Nam. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên “giấy chứng nhận căn cước” để phù hợp với nội dung thể hiện trên giấy tờ này.
4. Về nguyên tắc quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 4 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định các nguyên tắc phải bảo đảm đầy đủ, đúng, phù hợp, tương thích, tiện lợi, hiệu quả; bổ sung nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật đời tư của công dân; nguyên tắc thông tin phải được lưu trữ vĩnh viễn.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý và bổ sung nội dung Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho người dân; thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống nhất, chặt chẽ, duy trì, kết nối, khai thác, lưu trữ, sử dụng hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
5. Về quyền và nghĩa vụ về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 5 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị đổi tên Điều này thành “Quyền và nghĩa vụ của công dân, người gốc Việt Nam về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước”; đề nghị nghiên cứu bổ sung một số quyền cho người gốc Việt Nam bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý lại tên Điều; bổ sung điểm đ và điểm e tại khoản 2 về quyền của người gốc Việt Nam như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

- Có ý kiến đề nghị ghép khoản 1 và khoản 2 thành một khoản quy định về quyền của công dân và người gốc Việt Nam.

UBTVQH xin báo cáo như sau: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam là hai đối tượng có địa vị pháp lý khác nhau nên việc xác định quyền của các đối tượng này cũng có sự khác nhau để bảo đảm phù hợp với với hệ thống pháp luật Việt Nam (như phù hợp với Bộ luật Dân sự, Luật Quốc tịch, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, UBTVQH cho rằng, quy định như khoản 1 và khoản 2 của dự thảo Luật là phù hợp. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại khoản 4 bảo đảm chính xác, đầy đủ các đối tượng như quy định của Bộ luật Dân sự; bổ sung đối tượng người dưới 14 tuổi khi đã được cấp thẻ căn cước thì thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý khoản 4 như sau: 

“4. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người dưới 14 tuổi được thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này thông qua người đại diện hợp pháp của mình.”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định: công dân, người gốc Việt Nam được cung cấp quyền truy cập để kiểm tra những thông tin cá nhân; được quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị quản lý căn cước cung cấp thông tin của cá nhân và điều chỉnh thông tin khi phát hiện thông tin chưa chính xác, đầy đủ; được quyền yêu cầu cấp đổi khi thẻ căn cước bị hỏng hoặc bị mất.
UBTVQH thấy rằng, ý kiến ĐBQH nêu là xác đáng và những nội dung này đã được thể hiện tại điểm b, điểm đ khoản 1, điểm b, điểm đ khoản 2 Điều này và tại Điều 7, Điều 25 của dự thảo Luật Chính phủ trình.
6. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước (Điều 6 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “thu hồi” trước từ “căn cước” tại khoản 5; đồng thời quy định cụ thể về thẩm quyền của cơ quan quản lý căn cước các cấp trong việc thu hồi thẻ căn cước. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý nội dung này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
Về thẩm quyền thu hồi thẻ căn cước của cơ quan quản lý căn cước, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý khoản 4 Điều 30 của dự thảo Luật theo ý kiến ĐBQH, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của cơ quan quản lý căn cước các cấp và phù hợp với từng trường hợp cụ thể bị thu hồi thẻ căn cước trong thực tế. 
7. Về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam (Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Đa số ý kiến nhất trí quy định của dự thảo Luật; tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ và nghiên cứu quy định cụ thể về địa vị pháp lý, tiêu chí, điều kiện để xác định và cấp giấy chứng nhận căn cước, quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam, giá trị pháp lý của giấy chứng nhận căn cước, cơ quan có thẩm quyền quản lý. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định tại Điều này bảo đảm bao hàm hết các đối tượng gốc Việt Nam, thống nhất với pháp luật hiện hành và tính khả thi của chính sách đối với công tác quản lý nhà nước. 
- Ý kiến khác đề nghị không giao Chính phủ quy định các nội dung tại khoản 4 dự thảo Luật, đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật.

- Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung Điều này về Chương III và đổi tên Chương cho phù hợp với nội dung quy định.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chuyển Điều này về Chương III (Điều 30), đổi tên Chương III thành “Thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước” và bổ sung, chỉnh lý Điều 5 “Quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước”, chỉnh sửa toàn diện Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam; điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; việc quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước…; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật, không giao Chính phủ quy định, UBTVQH xin báo cáo như sau: việc quản lý căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là vấn đề mới, chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, có một số nội dung vừa làm vừa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá. Quán triệt tinh thần Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, UBTVQH xin Quốc hội chưa quy định cụ thể các nội dung này trong Luật. Vì vậy, trước mắt, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung cụ thể tại Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, làm cơ sở để giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước; quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành mẫu giấy chứng nhận căn cước. 
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho đối tượng này hoặc nghiên cứu cấp thẻ căn cước tạm thời hoặc chỉ cấp khi đối tượng này có yêu cầu; ý kiến khác đề nghị quy định điều kiện cần và đủ để chuyển từ giấy chứng nhận căn cước sang thẻ căn cước.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Như đã báo cáo tại mục 2 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, thì việc bổ sung quy định điều chỉnh đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là cần thiết. Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch để tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho đối tượng này tham gia các giao dịch dân sự, hành chính trong xã hội. Qua đánh giá và cân nhắc tác động kỹ lưỡng, trước mắt Chính phủ chỉ đề nghị bổ sung chính sách cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, không cấp thẻ căn cước như đối với công dân Việt Nam vì họ không đủ các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp người gốc Việt Nam đủ điều kiện để nhập quốc tịch hoặc đủ căn cứ để xác định có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch thì sẽ được cấp thẻ căn cước. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước thống nhất, đồng bộ, việc cấp giấy chứng nhận căn cước có tính bắt buộc đối với tất cả các đối tượng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, không cấp theo nhu cầu.
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung làm rõ điều kiện được cấp giấy chứng nhận căn cước như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.  
8. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm làm lộ thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; cấm nghiên cứu phát triển, sử dụng các phần mềm, thiết bị đọc, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước trái với quy định của pháp luật; cấm tạm giữ giấy chứng nhận căn cước.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung việc cấm giữ giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật tại khoản 2 và bổ sung 01 khoản quy định cấm “Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước” như Điều 7 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
9. Về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình) và thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 16 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến băn khoăn về cơ sở để thực hiện và tính bảo mật đối với thông tin quy định tại 2 điều này; đề nghị nêu rõ sự cần thiết và đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung cập nhật theo chính sách mới và làm rõ việc cập nhật sẽ được triển khai như thế nào; làm rõ về chi phí, trách nhiệm đối với việc cung cấp thông tin về nhóm máu, giọng nói, ADN; đánh giá kỹ sự phù hợp với quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân theo Điều 38 Bộ luật Dân sự.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 thì thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao gồm một số nhóm thông tin; tuy nhiên, để triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây gọi là Đề án 06), thì việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước là rất cần thiết để khai thác, đối sánh, xác minh thông tin.

 Qua đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định chỉ cập nhật các trường thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên, cần có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06 để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân… bảo đảm thực hiện chuyển đổi số quốc gia. 
Trong các trường thông tin quy định tại Điều này có 04 trường thông tin bắt buộc
, là các trường thông tin để tạo lập số định danh cá nhân, giúp phân biệt người này với người khác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác quản lý dân cư. Nếu thiếu bất kỳ thông tin nào trong 04 trường thông tin này thì công dân đó không được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không thể tạo lập số định danh cá nhân. Các trường thông tin còn lại là những thông tin cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân khi sử dụng các tiện ích, giá trị do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại; các thông tin này sẽ được cập nhật, chia sẻ qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và qua cung cấp tự nguyện của người dân. Các thông tin này thuộc 04 nhóm thông tin sau: (1) Các thông tin về hộ tịch và cư trú: nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân…; (2) Thông tin về nhóm máu: nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn máu dự phòng trong khám, chữa bệnh…; (3) Các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử: để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân (khi giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách, cung cấp tin tức phòng, chống tội phạm, xử lý tình huống đột xuất, phức tạp về quốc phòng, an ninh…) và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước…; (4) Nhóm thông tin khác theo quy định của Chính phủ để dự phòng, bảo đảm thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, tiến tới Chính phủ số, công dân số, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện. 
Việc cập nhật, lưu trữ các thông tin này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cần thiết vì bảo đảm hiệu quả về kinh tế, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong thu thập, cập nhật, chuẩn hóa thông tin của người dân. 

Về hình thức, phương pháp thu thập, cập nhật thông tin, tại Điều 11 và Điều 17 của dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định cụ thể việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân từ tàng thư căn cước và các cơ sở dữ liệu hiện có, chỉ thu thập thông tin từ công dân trong một số trường hợp chưa có thông tin trong các cơ sở dữ liệu và trên cơ sở công dân tự nguyện cung cấp; việc thu thập, cập nhật thông tin về ADN, giọng nói chỉ áp dụng đối với những người có tiền án, tiền sự để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật thông qua hoạt động tố tụng hoặc hoạt động xử lý vi phạm hành chính, cơ quan quản lý căn cước không thu thập trực tiếp từ người dân. Đối với các trường thông tin khác như email, số điện thoại, nghề nghiệp... là những thông tin không bắt buộc, được thu thập qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ chính lợi ích của người dân.
Ngoài ra, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và pháp luật có liên quan. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế, xây dựng, vận hành đáp ứng cấp độ 4 về mức độ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, bảo mật cơ sở dữ liệu, UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, pháp luật về an ninh mạng và pháp luật về an toàn thông tin mạng.”. Mặc dù có thể còn nguy cơ nhất định, nhưng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và các nguồn lực được Chính phủ đầu tư hiện nay, hệ thống thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kiểm soát an ninh mạng tốt nhất, được bảo vệ ở mức cao nhất, hạn chế thấp nhất rủi ro và sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ra, UBTVQH yêu cầu Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực về chuyên môn và kỹ thuật, bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bảo vệ an toàn ở mức tối đa.  
- Có ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu quy định các trường thông tin theo hướng có những thông tin mang tính bắt buộc đối với mọi đối tượng, có những thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, có những thông tin thay đổi thường xuyên, có những thông tin do người dân tự nguyện cung cấp... bảo đảm logic, khoa học, thuận tiện và khả thi. 

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc và làm rõ quy định việc cập nhật một số trường không tin thiếu tính ổn định, thường xuyên thay đổi; bổ sung trường thông tin tên gọi khác, tên thường dùng, trường thông tin nơi sinh.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung và sắp xếp lại các trường thông tin quy định tại Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, khoa học và thuận tiện cho người dân khi cập nhật thông tin; đồng thời chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung Điều 10 và Điều 16 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý quy định cụ thể về việc phân loại trường thông tin bắt buộc cập nhật, trường thông tin thu thập từ người dân trên tinh thần tự nguyện và quy định rõ việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có quy định rõ việc cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan và người dân kiểm tra, thu thập, cập nhật những thông tin còn thiếu, có thay đổi hoặc sai sót để bảo đảm tính chính xác của thông tin và thống nhất trong các cơ sở dữ liệu.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ hoặc quy định đầy đủ hơn về một số trường thông tin quê quán; tôn giáo; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 09 số; nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại; ngày, tháng năm chết hoặc mất tích; số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.
UBTVQH xin giải trình như sau: Việc xác định quê quán và thông tin về quê quán đã được quy định trong Luật Hộ tịch và cơ sở dữ liệu về hộ tịch; việc xác định các thông tin về tôn giáo thực hiện theo quy định của Luật Tín ngưỡng và tôn giáo và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ; việc thu thập thông tin về nhóm máu của công dân được thực hiện trên cơ sở thông tin do công dân cung cấp và việc chia sẻ dữ liệu về y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vì vậy có thể có trường hợp công dân có hoặc không có thông tin này; thông tin về số chứng minh nhân dân 09 số là thông tin quan trọng, cần thiết để phục vụ việc xác thực thông tin của công dân đối với các giao dịch, thủ tục hành chính sử dụng thông tin trong Giấy chứng minh nhân dân (09 số) đã thực hiện trước ngày Luật Căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực (trước khi công dân được cấp số định danh cá nhân 12 số); thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại để xác định rõ tình trạng cư trú của người dân theo từng thời điểm, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về cư trú; việc cập nhật thông tin ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích được thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch dựa trên thủ tục khai tử hoặc thông báo mất tích với cơ quan Công an; các trường thông tin số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử là những thông tin không bắt buộc, sẽ được thu thập qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ lợi ích của người dân.
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ các nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

- Có ý kiến đề nghị tại khoản 24 Điều 10 không nên giao Chính phủ quy định các thông tin khác được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà quy định ngay trong luật để bảo đảm quyền của công dân. 
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Hiện nay việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương đang được triển khai thực hiện quyết liệt đem lại những kết quả thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi đã được kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung là xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay. Do vậy, việc quy định về bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại dự thảo Luật là cần thiết. Các thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ được chia sẻ phục vụ việc khai thác chung cho các Bộ, ngành, địa phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải thiết lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng đối với các thông tin đã được bổ sung, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc giao Chính phủ quy định chi tiết những thông tin khác được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vừa bảo đảm tính ổn định của dự thảo Luật, nhưng vẫn có tính linh hoạt đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu thu thập, cập nhật thông tin trong từng thời kỳ. 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
10. Về thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 11 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quy định rõ về quyền và trách nhiệm của việc sửa thông tin, tính chính xác của thông tin được cung cấp, tính bảo mật thông tin; đối tượng truy cập, khai thác thông tin để bảo đảm quyền riêng tư của công dân.
UBTVQH nhận thấy: khoản 1 Điều 11 của dự thảo Luật Chính phủ trình quy định việc cập nhật các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau như: tàng thư căn cước, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi chưa có hoặc chưa đầy đủ; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quan lý căn cước trong việc kiểm tra tính pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật để bảo đảm tính chính xác, thống nhất như quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
Ngoài ra, dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, sử dụng thông tin và trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như khoản 11 Điều 10 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

Về đối tượng được truy cập, khai thác thông tin đã được quy định cụ thể tại các khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 10 của dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng được truy cập, khai thác, bảo đảm quyền riêng tư của công dân.  

- Có ý kiến đề nghị viết lại khoản 2 bảo đảm phù hợp hơn, thống nhất với các luật đang được Quốc hội cho ý kiến và thông qua cũng có nội dung quản lý về tài sản công như dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung khoản 2 Điều 10 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBTVQH xin báo cáo như sau: tại khoản 4 và khoản 6 Điều 11 dự thảo Luật Chính phủ trình quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ một số hoạt động trong công tác quản lý nhà nước; các tổ chức, cá nhân khác ngoài các cơ quan, tổ chức nói trên nếu muốn khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân sở hữu thông tin. Quy định này bảo đảm việc truy cập, khai thác thông tin đúng mục đích, đúng thẩm quyền, hạn chế việc cập nhật, khai thác không đúng mục đích, góp phần bảo đảm quyền riêng tư của công dân. 
Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật. 
11. Về số định danh cá nhân (Điều 13 Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam để bảo đảm phù hợp và thống nhất với các quy định khác của dự thảo Luật.

UBTVQH xin báo cáo như sau: công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam có địa vị pháp lý khác nhau, vì vậy, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân Việt Nam và số định danh cá nhân cho người gốc Việt sẽ không giống nhau. Để bảo đảm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm cho người gốc Việt Nam được thực hiện một số quyền cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật quốc tế, đồng thời tiếp thu ý kiến ĐBQH về các nội dung liên quan đến người gốc Việt Nam, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung Điều 30 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam, trong đó có quy định về việc cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam và giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này tại khoản 7 Điều 30 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
12. Về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 17 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc cung cấp, chia sẻ thông tin về sinh trắc học để bảo đảm quyền riêng tư của công dân; đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất về trình tự, thủ tục hình sự, hành chính, dân sự…; ý kiến khác đề nghị việc thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước phải được cụ thể hóa tối đa trong dự án Luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng thông tin sinh trắc học về AND và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp; bổ sung các khoản 2, 3 và 4 quy định cụ thể về việc chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước và thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, cụ thể như sau: 

“2. Chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước

a) Cơ sở dữ liệu căn cước chỉ được chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác quản lý dân cư, căn cước và đấu tranh, phòng chống tội phạm;

b) Việc chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu khác ngoài cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua việc chia sẻ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;

b) Cá nhân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý căn cước;

c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin; khi khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu về căn cước phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và cá nhân đó;

d) Trường hợp người dân là người chưa thành niên, bị chết, bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người thừa kế của người đã chết và cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên, người bị mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được khai thác thông tin của người dân đó trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

4. Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.”.

13. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước (Điều 19 dự thảo Luật Chính phủ trình)
13.1. Về tên gọi của thẻ căn cước

Đây cũng là nội dung được các vị ĐBQH quan tâm và còn 02 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.
Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước có ưu điểm và hạn chế như sau:

Ưu điểm: Thể hiện đúng bản chất của thẻ là loại giấy tờ có chứa thông tin về căn cước của người dân; giúp phân biệt người này với người khác; xác định danh tính trong thực hiện giao dịch… Quy định này cũng không tác động đến địa vị pháp lý về quốc tịch của công dân (trong thẻ đã thể hiện rõ thông tin về quốc tịch của người được cấp thẻ là quốc tịch Việt Nam; phù hợp, thống nhất với tên gọi của các loại thẻ nhân dạng thông tin công dân của nhiều nước trên thế giới hiện nay; bảo đảm tương đồng với thông lệ quốc tế (nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng đang sử dụng là thẻ căn cước (Identity Card). 

Việc Nam đang tiến tới hội nhập quốc tế, việc thay đổi tên thẻ cũng để bảo đảm bao quát hơn, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế, cho việc thừa nhận, công nhận giấy tờ về căn cước giữa các nước; hạn chế việc phải sửa đổi, bổ sung Luật khi Việt Nam có ký kết thỏa thuận với các quốc gia khác để sử dụng thẻ căn cước thay cho hộ chiếu trong việc đi lại giữa các quốc gia (ví dụ như đi lại trong khối ASEAN). Hiện nay, thẻ căn cước được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chung của ICAO về tổ chức lưu trữ, khai thác thông tin trên chíp điện tử; thẻ có tính bảo mật cao, tiến tới thuận lợi cho người dân trong việc bảo quản, sử dụng trên trường quốc tế. Ngoài ra, việc đổi tên thẻ cũng không phát sinh chi phí vì thẻ căn cước công dân hiện tại vẫn còn giá trị sử dụng đến thời điểm đổi thẻ. 

Hạn chế: Có tâm lý cho rằng chính sách của Nhà nước ta thiếu ổn định dẫn đến nhiều lần thay đổi giấy tờ về căn cước trong một thời gian ngắn. Một bộ phận người dân có tâm lý e ngại việc thay đổi tên thẻ làm phát sinh thủ tục đổi thẻ và phát sinh chi phí đổi thẻ; phần nào dẫn đến xáo trộn khi thể hiện thông tin về thẻ căn cước/thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ của công dân có sử dụng thông tin thẻ; tên thẻ căn cước theo giải thích từ ngữ “căn cước” tại Điều 3 của dự thảo Luật chưa thể hiện tính chất cá thể hóa đối với người được cấp thẻ; không thể hiện địa vị pháp lý của người được cấp là công dân Việt Nam. 

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên tên thẻ căn cước công dân như Luật hiện hành.
Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước công dân có ưu điểm và hạn chế sau đây:

Ưu điểm: Thể hiện rõ người được cấp thẻ là công dân Việt Nam; phù hợp với đối tượng được cấp thẻ là công dân Việt Nam như Chính phủ trình; khẳng định địa vị pháp lý ngay từ tên thẻ; thể hiện tính cá thể hóa của người được cấp thẻ; góp phần ổn định giấy tờ công dân, không tác động tâm lý đối với một bộ phận người dân.

Hạn chế: Chưa bảo đảm sự tương đồng về tên thẻ với thông lệ chung của thế giới, có thể dẫn đến không sử dụng được thẻ khi hội nhập quốc tế nếu tiếp tục giữ tên thẻ. 

Qua phân tích ưu điểm, hạn chế của các loại ý kiến nêu trên, UBTVQH cho rằng: Với việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước thì thông tin trên thẻ và thông tin được tích hợp vào thẻ không chỉ đơn thuần là thông tin cơ bản của công dân như trước đây, thì việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Việc đổi tên thẻ không phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân vì tại Điều 46 dự thảo Luật đã có quy định chuyển tiếp: Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật; Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại Luật này. Theo đó, việc đổi tên thẻ cũng không phát sinh chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.
Tuy nhiên, đây là nội dung các vị ĐBQH còn nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy, UBTVQH đề nghị ĐBQH cho ý kiến để lựa chọn quyết định về tên gọi của thẻ.
13.2. Về thông tin trên thẻ căn cước 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá thêm về việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước; chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, giúp nhận diện lai lịch của một con người; cân nhắc một số thông tin như “nơi cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi sinh”, “nơi đăng ký khai sinh”, “giới tính”, “ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng” bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành; cân nhắc thông tin về cơ quan cấp thẻ căn cước, hình dạng, kích thước, màu sắc, ngôn ngữ… của thẻ căn cước bảo đảm phù hợp; đề nghị không nên sử dụng QR code, chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại khoản 2.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc thay đổi về thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng Luật, bảo đảm không trùng lặp giữa các trường thông tin, thống nhất giữa các loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Việc dự thảo Luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”, sửa đổi “số thẻ căn cước công dân” thành “số định danh cá nhân”, “căn cước công dân” thành “thẻ căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”, bổ sung “nơi đăng ký khai sinh”... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, đồng thời bảo đảm tính chính xác về các thông tin của người dân trong việc xác thực, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Việc giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu... của thẻ căn cước là vấn đề kỹ thuật, được kế thừa từ Luật Căn cước công dân hiện hành và qua 08 năm thực hiện không có gì vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ các nội dung trên như dự thảo Chính Luật phủ trình. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh sửa một số trường thông tin tại khoản 1 Điều 18 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm phù hợp và khả thi.

14. Về người được cấp thẻ căn cước (Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi vì chưa ổn định nhân dạng và sinh trắc học; việc tham gia các hoạt động giao dịch dân sự đều cần có cha, mẹ hoặc người giám hộ; sẽ phát sinh chi phí và thủ tục hành chính không cần thiết vì không thay thế giấy khai sinh.
- Có ý kiến cho rằng việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu sẽ không có tính đồng bộ trong việc tham gia các hoạt động giao dịch của cá nhân người được cấp căn cước cũng như của cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị quy định có tính bắt buộc để thay thế giấy khai sinh.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo báo cáo của Chính phủ, công nghệ hiện nay có thể thu nhận vân tay của người từ đủ 5 tuổi trở lên, bảo đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học. Bên cạnh đó, pháp luật về xuất nhập cảnh đang thực hiện cấp hộ chiếu, thị thực cho trẻ em mới khai sinh, có chụp ảnh khuôn mặt; đồng thời, tương thích với pháp luật của nhiều nước trên thế giới, pháp luật một số nước cũng có quy định cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi như: Algeria, Argentina, Bỉ, Bhutan, Brunei, Chile, Colombia, Síp, Equatorial Guinea, Đức, Guatemala, Kuwait, Malaysia, Monaco, Bồ Đào Nha, Rwanda, Syria, Thái Lan… Tuy thẻ căn cước không thay thế giấy khai sinh nhưng có thể tích hợp thêm nhiều thông tin khác theo nhu cầu của người dân, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước và người dân trong việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ này; mặt khác thẻ căn cước nhỏ gọn, dễ bảo quản, tính bảo mật cao sẽ bảo đảm an toàn, đem lại nhiều thuận lợi, tiện ích cho người dân trong việc đi lại cũng như học tập, khám chữa bệnh và các giao dịch dân sự khác, góp phần thúc đẩy thực hiện Chính phủ số, xã hội số. 
Ngoài ra, Chính phủ sẽ hướng tới việc cung cấp nhiều giải pháp, tiện ích phục vụ đối với công dân dưới 14 tuổi trên cơ sở sử dụng thẻ căn cước gắn chip; về lâu dài sẽ nghiên cứu, đánh giá thêm về độ tuổi bắt buộc phải cấp thẻ căn cước để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong đẩy mạnh Chính phủ số, xã hội số. 
- Có ý kiến đề nghị quy định yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước.
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 23 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 tuổi. 

Ngoài các nội dung trên, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, theo đó rà soát, lược bỏ và chỉnh lý một số nội dung khác có liên quan; đồng thời, chỉnh lý kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật. 
15. Về giá trị sử dụng của thẻ căn cước (Điều 21 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu rà soát quy định của Điều này theo hướng cụ thể hơn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan, bảo đảm liên thông các cơ sở dữ liệu, giảm giấy tờ cá nhân, hạn chế thủ tục hành chính.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định tại Điều 20 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

16. Về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước (Điều 22 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định lại Điều này bảo đảm dễ hiểu, phù hợp với sự phát triển sinh học của con người, thuận tiện cho người dân và công tác quản lý nhà nước; đồng thời có chế tài xử lý đối với những trường hợp không thực hiện các quy định tại Điều này.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc xác định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi xây dựng Luật Căn cước công dân năm 2014 trên cơ sở đánh giá độ tuổi phát triển sinh học của người Việt Nam nói chung; theo đó các độ tuổi 25, 40 và 60 tuổi là những giai đoạn có nhiều thay đổi về thể chất, sinh lý và nhân dạng của mỗi cá nhân. Thực tiễn qua 08 năm triển khai thi hành Luật Căn cước công dân năm 2014 cho thấy quy định này là phù hợp, không có vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình.

Đối với việc xử lý các trường hợp không thực hiện quy định về cấp đổi thẻ căn cước, tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định công dân phải có nghĩa vụ làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước… và khi có sự thay đổi các thông tin cá nhân sẽ được cấp đổi thẻ căn cước. Đây là quy định có tính ràng buộc đối với mọi công dân; trường hợp công dân không tuân thủ pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chế tài xử phạt kèm theo. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội không quy định cụ thể về chế tài xử lý trong dự thảo Luật.
17. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước (Điều 23 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Một số ý kiến đề nghị chọn lọc các loại thông tin cần thiết để tích hợp vào thẻ căn cước bảo đảm thực hiện được ngay, không giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết; quy định cấp quyền khai thác thông tin phù hợp với lĩnh vực, yêu cầu quản lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác, sử dụng, bảo mật thông tin được khai thác, sử dụng; bổ sung quy định về hình thức, lộ trình tích hợp thông tin; trình tự, thủ tục thu thập, tích hợp thông tin.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau do cơ quan nhà nước cấp, tuy nhiên, dự thảo Luật chỉ quy định tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên; đồng thời, dự thảo Luật giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tích hợp các giấy tờ khác để bảo đảm linh hoạt khi có thay đổi, phù hợp với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ căn cước là phù hợp.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các quy định tại Điều này và các điều khoản có liên quan trong dự thảo Luật để bảo đảm thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong khai thác và sử dụng. 
- Có ý kiến đề nghị đánh giá cơ sở hạ tầng để thực hiện việc tích hợp và sử dụng các thông tin khi đã tích hợp vào thẻ căn cước; khi đã tích hợp thông tin vào thẻ căn cước thì có làm mất hiệu lực của các loại giấy tờ cứng của các loại thông tin này không? trường hợp thẻ căn cước bị thất lạc thì việc sử dụng thông tin tích hợp như thế nào.
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Ngoài phương thức hiện hành là sử dụng các giấy tờ hiện có do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người dân, thì việc sử dụng thẻ căn cước gắn chíp đã được tích hợp thêm thông tin khác là một phương thức mới nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác. Quy định này không ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương với các loại giấy tờ, dữ liệu đang quản lý. Việc tiếp tục cấp hoặc không cấp bản giấy các giấy tờ chứa thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước do cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực đề xuất quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Trong trường hợp thẻ căn cước được sử dụng thay thế hoàn toàn cho việc sản xuất, cấp các loại giấy tờ khác thì sẽ được điều chỉnh, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan. Trường hợp người dân bị mất thẻ căn cước mà chưa có điều kiện cấp lại thẻ thì có thể thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin tích hợp qua căn cước điện tử.  
Tuy nhiên, việc tích hợp một số thông tin về giấy tờ công dân vào thẻ căn cước dẫn đến việc công dân sử dụng song song 02 hình thức giấy tờ có giá trị pháp lý như nhau (thẻ vật chất và thẻ điện tử), có thể dẫn đến tình trạng thông tin trên thẻ căn cước không phản ánh đúng tình trạng pháp lý của giấy tờ gốc. Để khắc phục việc này, UBTVQH yêu cầu Chính phủ chỉ đạo làm tốt việc cập nhật thường xuyên, liên thông dữ liệu giữa giấy tờ gốc và thông tin về giấy tờ đó đã được tích hợp trong thẻ căn cước và tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đầu tư nâng cấp hệ thống, mua sắm trang thiết bị phục vụ yêu cầu công tác, đáp ứng việc chuyển đổi số, chuẩn hóa số liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để phục vụ việc tích hợp thông tin.
18. Về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước (Điều 24 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về việc thu thập thông tin của người dưới 14 tuổi để làm thẻ căn cước bảo đảm phù hợp với đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của lứa tuổi này; quy định việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước bảo đảm thuận tiện cho người dân và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu rà soát, bổ sung, chỉnh lý quy định tại Điều này, theo đó tại điểm a khoản 1 có quy định việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước có thể thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước; đồng thời đối với người dưới 06 tuổi thì không thu nhận nhân dạng và thông tin sinh trắc học. 
19. Về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số trường hợp phải đổi thẻ căn cước như: có thay đổi thông tin khác liên quan đến công dân, thay đổi đặc điểm nhân dạng (khi đi phẫu thuật thẩm mỹ do nhiều nguyên nhân khác nhau), thay đổi thông tin khi điều chỉnh địa giới hành chính.
UBTVQH xin báo cáo như sau: theo dự thảo Luật Chính phủ trình thì việc cấp đổi thẻ căn cước được thực hiện khi có thay đổi các thông tin cơ bản dùng để xác định danh tính của một cá nhân được in trên bề mặt thẻ căn cước hoặc theo yêu cầu của người dân. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin được chỉnh lý, bổ sung trường hợp “Thay đổi đặc điểm nhân dạng” và trường hợp “Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính” tại khoản 1 Điều 24 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời bổ sung quy định miễn lệ phí cấp đổi thẻ căn cước đối với trường hợp này tại Điều 39 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. Đối với các thông tin khác được tích hợp vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước và trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì khi có thay đổi những thông tin này sẽ được cập nhật, chia sẻ qua các cơ sở dữ liệu, không phải đổi thẻ căn cước.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc sai sót thông tin do đối tượng nào chịu trách nhiệm.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Các sai sót về thông tin trên thẻ căn cước sẽ được cơ quan quản lý căn cước phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để kiểm tra tính pháp lý của các thông tin do người dân cung cấp bảo đảm tính tính xác, thống nhất. Việc có sai sót thông tin sẽ được xác nhận, nếu do lỗi của cơ quan quản lý căn cước thì người dân sẽ không phải nộp lệ phí khi cấp đổi lại thẻ căn cước theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
20. Về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 27 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định về thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phù hợp với điều kiện hiện nay cả xã hội đang thực hiện chuyển đổi số; hoặc phù hợp với điều kiện của từng vùng miền.

UBTVQH cho rằng, quy định thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 07 ngày làm việc là phù hợp, đây là quy định chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú, vùng miền. Thời gian vừa qua, trên thực tế có nhiều trường hợp chậm cấp thẻ Căn cước công dân do đang thực hiện tổ chức cấp, cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trên toàn quốc, dẫn đến số lượng thẻ cần cấp và cấp đổi rất lớn. Đến nay, việc cấp, cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cơ bản đã hoàn thành, số lượng công dân có yêu cầu cấp đổi thẻ không lớn nên cơ quan quản lý căn cước có thể đáp ứng yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ trong thời hạn 07 ngày như Chính phủ trình. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật Chính phủ trình.
21. Về thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước (Điều 30 dự thảo Luật Chính phủ trình)
Một số ý kiến đề nghị rà soát để quy định trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước bảo đảm bao hàm hết các đối tượng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền công dân và nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng; quy định trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước; thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý quy định tại Điều 29 của dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bỏ quy định thu hồi thẻ đối với trường hợp sử dụng thẻ Căn cước của người khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; bổ sung, quy định rõ các trường hợp giữ thẻ căn cước, đối tượng bị giữ thẻ căn cước, cơ quan có thẩm quyền giữ thẻ căn cước cho phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan. 
Việc quy định thẩm quyền thu hồi, giao lại thẻ căn cước đã thu hồi cho cơ quan quản lý căn cước của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp là để phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho người bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện trách nhiệm của mình (nộp lại thẻ căn cước cho cơ quan nhà nước), bảo đảm tính khả thi. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thẩm quyền của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao như dự thảo Luật Chính phủ trình.
22. Về cấp, quản lý căn cước điện tử (Chương IV)
- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử là chưa phù hợp về nội hàm, đề nghị làm rõ quy định này; đề nghị cân nhắc việc quy định thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử phải sử dụng căn cước điện tử vì không phù hợp với mọi đối tượng.
- Có ý kiến đề nghị đánh giá thêm về tính khả thi, tính bảo mật, lộ trình cấp căn cước điện tử, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng hơn về nội dung này và bổ sung quy định về thủ tục cấp căn cước điện tử, ứng dụng của căn cước điện tử, hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện giao dịch điện tử.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm về căn cước điện tử tại khoản 15 Điều 3 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý như sau: “Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập”; đồng thời chỉnh lý lại quy định tại khoản 2, bổ sung 03 khoản tại Điều 31 quy định cụ thể hơn về thông tin trong căn cước điện tử, thẩm quyền cấp căn cước điện tử và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm linh hoạt, thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác.

- Có ý kiến đề nghị chuyển khoản 2 Điều 34 về Điều 35 để phù hợp về nội dung và chỉnh lý lại tên Điều 34 thành “Giá trị sử dụng của căn cước điện tử”.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu chỉnh lý lại tên Điều 34 thành “Giá trị sử dụng của căn cước điện tử”, bỏ khoản 2 Điều 34, chuyển nội dung này về Điều 35 và thiết kế thành khoản 4 giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục khóa, mở khóa căn cước điện tử như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

23. Về người làm công tác quản lý căn cước (Điều 37 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị rà soát quy định của Điều này để tránh trùng dẫm với các quy định của Luật Công an nhân dân, Luật Công chức, viên chức và quy định của pháp luật liên quan. Người làm công tác quản lý căn cước đóng vai trò quan trọng, liên quan đến bảo mật thông tin, vì vậy cần nghiên cứu có quy định để thể hiện rõ vai trò của những người này trong dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Quy định về người làm công tác quản lý căn cước được kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành, có nghiên cứu, bổ sung để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy định về trách nhiệm của người làm công tác quản lý căn cước trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và tính chính xác của thông tin trong quản lý căn cước như quy định tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
24. Về Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử (Điều 38 dự thảo Luật Chính phủ trình)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 3 Điều này vì nếu quy định như dự thảo Luật, cho phép tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước sẽ ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh quốc gia.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa quy định này nhằm thể hiện rõ tinh thần Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ để Nhà nước xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống định danh và xác thực điện tử, chứ không trực tiếp giao cho các tổ chức, cá nhân này xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. 
25. Về phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (Điều 39 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định không thu phí đối với cơ quan tố tụng khai thác thông tin để phục vụ nghiệp vụ chuyên môn; không thu lệ phí đối với việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa nội dung quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều này tránh gây phiền hà cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và bảo đảm công bằng cho người dân khi Nhà nước thay đổi chính sách.
UBTVQH xin báo cáo giải trình như sau: Quy định tại Điều 39 dự thảo Luật được kế thừa quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành, đang được áp dụng thống nhất, không có khó khăn, vướng mắc; dự thảo Luật chỉ quy định về trường hợp phải nộp và không phải nộp phí liên quan đến khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Trên cơ sở quy định tại Luật Căn cước và Luật Phí và lệ phí thì cấp có thẩm quyền sẽ ban hành quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, trường hợp được miễn, giảm phí… Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính thì những trường hợp và đối tượng sau đã được miễn lệ phí cấp thẻ căn cước: 

* Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. 

* Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa quy định tại khoản 2 Điều 39 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý theo hướng mở rộng đối tượng và trường hợp được miễn lệ phí khi cấp thẻ căn cước, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và việc thay đổi chính sách của Nhà nước. 

26. Về hiệu lực thi hành (Điều 45 dự thảo Luật Chính phủ trình)

- Có ý kiến đề nghị rà soát để quy định một số điều khoản có nội dung liên quan đến các giấy tờ của công dân về căn cước có hiệu lực trước để bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Qua rà soát các nội dung của dự thảo Luật và trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Ban soạn thảo, UBTVQH thấy rằng cơ bản đến ngày 01/7/2024, các quy định của Luật có thể triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan cũng như việc sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính trong thời gian tới; không có nội dung nào cần phải quy định có hiệu lực trước. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ quy định về hiệu lực thi hành như dự thảo Luật Chính phủ trình.
27. Về quy định chuyển tiếp (Điều 46 dự thảo Luật Chính phủ trình)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc sử dụng chứng minh thư do Quân đội cấp để thực hiện các giao dịch dân sự, nghiên cứu có quy định chuyển tiếp để bảo đảm thuận lợi cho những người đang sử dụng loại giấy tờ này.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật chỉ quy định chuyển tiếp về việc sử dụng chứng minh nhân dân và thời hạn kết thúc sử dụng Giấy chứng minh nhân dân. Theo quy định của dự thảo Luật, Luật Căn cước công dân năm 2014 và trước đó là pháp luật về chứng minh nhân dân (Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân) thì các giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp (như Chứng minh quân đội, Chứng minh sĩ quan…) không thuộc phạm vi điều chỉnh (các giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp thực chất là giấy tờ của lực lượng, tương tự như Giấy Chứng minh Công an nhân dân, thẻ cán bộ, công chức hoặc các loại thẻ ngành, giấy tờ chuyên ngành do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp). Theo đó, việc sử dụng các loại giấy tờ do Quân đội nhân dân cấp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị quy định tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân song song với thẻ căn cước đến khi hết thời hạn theo quy định bảo đảm thuận tiện cho người dân trong một số giao dịch dân sự. 

UBTVQH xin báo cáo như sau: Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 Bộ, ngành và 63 địa phương; việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiều hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Vì vậy, quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân từ ngày 31/12/2024 cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân. Ngoài ra, quy định này cũng thúc đẩy người dân thay đổi thói quen sử dụng chứng minh thư nhân dân sang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và căn cước điện tử để phát huy nhiều tiện ích của chính sách mới và thuận tiện trong công tác quản lý, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Việt Nam sớm trở thành quốc gia số trong tương lai không xa.  

28. Về trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại các điều 9, 11, 12 và 13 của dự thảo Luật Chính phủ trình
Có ý kiến cho rằng, vừa qua Bộ Chính trị đã thông qua Đề án về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để xây dựng (Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ), vì vậy, đề nghị nghiên cứu các quy định liên quan để phù hợp với chủ trương của Đảng, đồng thời phù hợp với lộ trình xây dựng và thẩm quyền của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan và thấy rằng, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia mới được Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo và hiện nay Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các Bộ để tham mưu, giúp Chính phủ triển khai thực hiện. Ở thời điểm hiện tại, việc quy định một số nội dung liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia trong dự thảo Luật là chưa đủ cơ sở. Vì vậy, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, bỏ các nội dung liên quan đến Trung tâm dữ liệu quốc gia tại các điều 9, 11, 12 và 13 của dự thảo Luật Chính phủ trình (trong quá trình chỉnh lý, căn cứ ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và lộ trình xây dựng, đối với những nội dung đã rõ, đủ căn cứ thì UBTVQH sẽ chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung quy định trong dự thảo Luật).
29. Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Có ý kiến đề nghị rà soát các luật có liên quan trong hệ thống pháp luật để đề xuất phương án sửa đổi đồng bộ hoặc là sửa ngay trong luật này.
Về vấn đề này, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo rà soát các quy định của pháp luật có liên quan và thấy rằng, khoản 2 Điều 46 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể giá trị sử dụng của các loại giấy tờ và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến căn cước công dân. Theo đó các loại giấy tờ và các quy định này vẫn có giá trị như thẻ căn cước quy định tại Luật này. 

Theo đó, UBTVQH thấy rằng không cần thiết phải sửa đổi quy định của pháp luật có liên quan. 
Ngoài những nội dung lớn nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý một số nội dung cụ thể; chỉnh lý kỹ thuật lập pháp để hoàn thiện dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện có 07 chương với 46 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật lần này đã được chỉnh lý, bổ sung nội dung cụ thể 24 điều; chỉnh lý kỹ thuật lập pháp 12 điều). 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định.  
	Nơi nhận:

- Các vị ĐBQH;
- TT HĐDT, các UB của QH;

- Chính phủ, BST dự án Luật;
- Lưu: HC, QPAN.

E-pas:  
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Phương


� Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đề ra giải pháp: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, đề ra mục tiêu năm 2030 toàn bộ dân số Việt Nam được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định các nhiệm vụ chính liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ căn cước công dân; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu chất lượng thông suốt giữa các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...


� Cụ thể là chính sách bổ sung điều chỉnh đối với đối tượng là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; chính sách về căn cước điện tử.


� Chính sách 1: quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ Căn cước công dân; Chính sách 2: bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; Chính sách 3: bổ sung đối tượng được cấp thẻ Căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước; Chính sách 4: hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ Căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.


� Trường hợp người gốc Việt Nam không được thu thập thông tin, quản lý mà vi phạm pháp luật thì cơ quan nhà nước sẽ không có dữ liệu để tra cứu, xác minh, nhất là thông tin sinh trắc học về vân tay, ảnh chân dung, gây khó khăn cho việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


� Cụ thể: khoản 13 Điều 3 về “Định danh điện tử đối với công dân Việt Nam”; khoản 17 Điều 3 quy định về “Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch”; khoản 1 Điều 12 về “Số định danh cá nhân”; khoản 1 Điều 22 về tích hợp thông tin.


� Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh 
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